CHỦ ĐỀ 4:  
                      CHUYỂN ĐỘNG NÉM
I. Tóm tắt lí thuyết
1. Chuyển động ném ngang

- Khái niệm: Chuyển động ném ngang có quỹ đạo là một nhánh parabol. Hình chiếu chuyển động theo phương nằm ngang (Ox) là chuyển động thẳng đều, lên phương thẳng đứng (Oy) là rơi tự do.

	- Chọn hệ trục tọa độ Oxy:

 +Gốc O là vị trí ném vật;

  + Trục 0x theo hướng vận tốc đầu;

  + Trục 0y thẳng đứng hướng xuống.

  + Gốc thời gian lúc ném.
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	- Theo phương Ox: Mx chuyển động thẳng đều với vận tốc v0:

ax = 0; vx = v0; dx= v0t
	- Theo phương Oy: My chuyển động rơi tự do:

ay = g; vy = gt;[image: image4.png]





- Phương trình quỹ đạo của vật:[image: image6.png]


( Quỹ đạo là một nhánh parabol

	- Thời gian vật chuyển động:
	- Tầm bay xa:
	- Vận tốc ở thời điểm t:
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(TG vật chuyển động ném ngang bằng thời gian vật rơi tự do
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	- Chọn hệ trục tọa độ Oxy:chọn như ném ngang
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	- Theo phương Ox: Mx chuyển động thẳng đều với vận tốc vx:

ax = 0; vx = v0cosα; 

dx = (v0cosα)t
(1)
	- Theo phương Oy: My chuyển động thẳng biến đổi đều:

ay = -g; vy = v0 sinα – gt;  

dy =  (v0sinα)t [image: image14.png]



(2)


- Phương trình quỹ đạo của vật: 
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( Quỹ đạo chuyển động của vật ném xiên là một parabol

	- Thời gian chuyển động: 
	- Tầm bay cao: 
	- Tầm bay xa: 
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Câu 1: Điền khuyết các từ khóa thích hợp vào chỗ trống:

Chuyển động ném ngang có quỹ đạo là ...............................

Hình chiếu chuyển động theo phương nằm ngang(Ox) là ...................................

Hình chiếu chuyển động lên phương thẳng đứng(Oy) ......................

Chuyển động ....................... vận tốc theo phương Ox là vx = v0

Chuyển động ném xiên vận tốc theo phương Ox là ......................................

Chuyển động ném ngang vận tốc theo phương Oy ...........................

Chuyển động ném xiên vận tốc ........................ là v = v0sinα – gt

Chuyển động ................................. theo phương Ox có gia tốc ax = 0

Quỹ đạo chuyển động của vật …………………là một parabol

Chuyển động ........................... phương trình chuyển động theo phương Ox: x = v0t

Chuyển động ném xiên có tọa độ theo phương Ox là .....................................

Câu 2: (9.2 SBT) Chọn từ cụm từ thích hợp trong bảng dưới đây để điền vào chỗ trống.

	rơi tự do
	parabol
	thẳng đứng
	ngang
	bằng nhau
	độ

	vận tốc
	khác nhau
	ném thẳng đứng
	thẳng đều
	đường thẳng
	nằm ngang


a. Đối với vật chuyển động ném ngang: Chuyển động của vật trên phương ngang là chuyển động (1)..., sau những khoảng thời gian bằng nhau vật đi được những đoạn đường (2)... Chuyển động của vật trên phương thẳng đứng là chuyển động (3)..., sau những khoảng thời gian bằng nhau vật đi được những đoạn đường (4)... Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một nhánh của đường (5).... 

b. Đối với vật chuyển động ném xiên: Chuyển động của vật trên phương ngang là (6)… , sau những khoảng thời gian bằng nhau vật đi được những đoạn đường (7)… Chuyển động của vật trên phương thẳng đứng là chuyển động (8)...,sau những khoảng thời gian bằng nhau vật đã được những đoạn đường (9)... Quỹ đạo chuyển động của vật ném xiên có dạng(10)... Vật đạt độ cao cực đại khi (11)... trên phương (12)... bằng không. 
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Câu 3: Hãy nối cột B:

	CỘT A
	CỘT B
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(9.1 SBT) Vật A có khối lượng gấp hai lần vật B. Ném hai vật theo phương ngang với cùng tốc độ đầu ở cùng một vị trí. Nếu bỏ qua mọi lực cản thì

A. vị trí chạm đất của vật A xa hơn vị trí chạm đất của vật B.

B. vị trí chạm đất của vật B xa hơn vị trí chạm đất của vật A.

C. vật A và B rơi cùng vị trí. 

D. chưa đủ dữ kiện để đưa ra kết luận về vị trí của hai vật.

(9.3 SBT) Trong tiết học Vật lí, ba bạn Mi, Hiếu và Đức tranh luận về thời gian rơi của vật chuyển động ném ngang so với vật thả rơi tự do khi ở cùng một độ cao và bỏ qua mọi lực cản. Bạn Mi cho rằng “Khi ném một vật theo phương ngang thì vật sẽ chuyển động lâu hơn so với việc thả vật rơi tự do vì khi ném ngang, vật sẽ đi quãng đường dài hơn”.

	Bạn Hiếu lại có ý kiến khác: “Thời gian rơi của hai vật là bằng nhau vì trong cả hai trường hợp, tính chất chuyển động của vật theo phương thẳng đứng là như nhau”. Còn bạn Đức thì cho rằng: “Thời gian rơi khi vật chuyển động ném ngang còn phụ thuộc vào vận tốc ban đầu nên không thể kết luận về thời gian rơi trong hai trường hợp”. Theo em, bạn nào đã đưa ra ý kiến đúng?
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A. Bạn Mi.



B. Bạn Hiếu. 

C. Bạn Đức.


D. Cả ba bạn đều không chính xác. 

	(9.5 SBT) Một vận động viên sút một quả bóng bầu dục ba lần theo các quỹ đạo a,b và c như Hình 9.1. Quỹ đạo nào tương ứng với thời gian chuyển động trong không khí của quả bóng là lâu nhất nếu bỏ qua mọi lực cản ?
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A. (a).



B. (b).



C. (c).


D. Cả ba trường hợp có thời gian chuyển động như nhau.

(12.1 SBT) Bi A có khối lượng lớn gấp 4 lần bi B.Tại cùng một lúc và ở cùng một độ cao, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương nằm ngang. Nếu coi sức cản của không khí là không đáng kể thì

A. bi A rơi chạm đất trước bi B

B. bi A rơi chạm đất sau bi B

C. cả hai bi đều rơi chạm đất cùng một lúc với vận tốc bằng nhau.

D. cả hai bi đều rơi chạm đất cùng một lúc với vận tốc khác nhau.

(12.2 SBT) Một quả bóng đặt trên mặt bàn được truyền một vận tốc theo phương nằm ngang. Hình nào dưới đây mô tả đúng quỹ đạo của quả bóng khi rời khỏi mặt bàn?
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A.
B.
C.
D.

Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một 

A. đường tròn.



B. đường thẳng



C. đường xoáy ốc


D. nhánh parabol.

Quả cầu I có khối lượng gấp đôi quả cầu II. Cùng một lúc tại độ cao h, quả cầu I được thả rơi còn quả cầu II được ném theo phương ngang. Bỏ qua sức cản không khí. Chọn phát biểu đúng?

A. Quả cầu I chạm đất trước 
B. Quả cầu II chạm đất trước

C. Cả hai quả cầu I và II chạm đất cùng một lúc

D. Quả cầu II chạm đất trước, khi nó được ném với vận tốc đủ lớn.

Một vật được ném theo phương ngang từ độ cao h xo với mặt đất. Chọn hệ quy chiếu Oxy tại mặt đất thì phương trình quỹ đạo nào sau đây là đúng?
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Một vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc v0 nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất (t) là?
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Một vật được ném ngang từ độ cao h với vận tốc v0 nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Tầm xa của vật trên (s) là?
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Một vật ném theo phương ngang. Khi đang chuyển động sẽ chịu tác dụng của các lực.

A. lực ném và trọng lực .     


B. lực cản của không khí và trọng lực.

C. lực ném và lực ma sát.  


D. trọng lực và phản lực đàn hồi.

Bi A có trọng lượng lớn gấp đôi bi B. Cùng một lúc ở tại một mái nhà ở cùng một độ cao, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang với tốc độ lớn. Bỏ qua sức cản của không khí?

A. Cả hai đều chạm đất cùng một lúc.

B. A chạm đất trước B.

C. A chạm đất sau B.




D. chưa đủ thông tin để trả lời.

Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu v0. tầm bay xa của nó phụ thuộc vào

A. m và v0.

B. m và h .

C. v0 và h.

D. m, v0 và h.

Quỹ đạo của vật ném ngang có dạng: 

A. Một nửa đường parabol.


B. Một nửa đường tròn.


C. Một phần tư đường tròn.


D. Một đường cong bất kì.

Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang là một

A. đường tròn. 
B. đường thẳng 
C. đường xoáy ốc 
D. nhánh parabol.

Bi 1 có trọng lượng lớn gấp đôi bi 2. Cùng một lúc tại một vị trí, bi 1 được thả rơi còn bi 2 được ném theo phương ngang với tốc độ v0. Bỏ qua sức cản không khí. Hãy cho biết câu nào dưới đây đúng:


A. Chạm đất cùng lúc.



B. Bi 1 chạm đất trước.


C. Bi 1 chạm đất sau.



D. Không biết được.

Tầm xa (L) tính theo phương ngang xác định bằng biểu thức nào sau đây?

A. L = xmax = v0[image: image49.png]V20O




B. L = xmax = v0[image: image51.png]





C. L = xmax = v0[image: image53.png]J20/0




D. L = xmax = v0h/2g

Phương trình nào sau đây là phương trình quĩ đạo của vật?

A. y=gx2/2v0B. y =gx2/2v02
C. y=gx2/v02
D. y =gx/2v02

Công thức nào sau đây cho biết thời gian chuyển động của vật từ lúc ném đến khi chạm đất?
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B. t =[image: image57.png]JO/2C




C. t =[image: image59.png]
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Một viên bi X được ném ngang từ một điểm. Cùng lúc đó, tại cùng độ cao, một viên bi Y có cùng kích thước nhưng có khối lượng gấp đôi được thả rơi từ trạng thái nghỉ. Bỏ qua sức cản của không khí. Hỏi điều gì sau sẽ xảy ra?

A. Y chạm sàn trước X.

B. X chạm sàn trước Y.

C. Y chạm sàn trong khi X mới đi được nửa đường.   D. X và Y chạm sàm cùng một lúc. 

Điều nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của vật ném ngang?

A. Quỹ đạo của chuyển động ném ngang là đường thẳng.   


B. Tầm xa của vật phụ thuộc vào vận tốc ban đầu.         

C. Vectơ vận tốc tại mỗi điểm trùng với tiếp tuyến với quỹ đạo tại điểm đó.

D. Lực duy nhất tác dụng vào vật là trọng lực (bỏ qua sức cản của không khí). 

Một quả bóng tennit được đặt trên mặt bàn và được truyền một vận tốc đầu theo phương ngang. Hình nào miêu tả quỹ đạo của quả bóng khi rơi ra khỏi bàn? 

[image: image62.png]




A. 
B.
C.
D.

Một vật ném nghiêng có quỹ đạo như hình vẽ. Tầm bay xa của vật là khoảng cách giữa

	A. điểm ném và điểm cao nhất của quỹ đạo.

B. điểm cao nhất của quỹ đạo và điếm rơi.

C. điểm cao nhất của quỹ đạo và điểm có gia tốc bằng 0.

D. điểm ném và điểm rơi trên mặt đất.
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	Một vật ném nghiêng có quỹ đạo như hình vẽ. Tầm bay cao của một vật ném xiên là đoạn


A. IK.

B. OH. 
C. OK. 


D. OI.
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(12.7 SGK) Trong chuyển động của vật được ném xiên từ mặt đất thì đại lượng nào sau đây không đổi?

A. Gia tốc của vật.

B. Độ cao của vật.

C. Khoảng cách theo phương nằm ngang từ điểm vật được ném tới vật.

D. Vận tốc của vật.

Một vật có khối lượng M, được ném ngang với vận tốc ban đầu V ở độ cao h. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào 


A. M và v. 

B. M và h.

C. V và h.

D. M, V và h. 

Từ trên một máy bay đang chuyển động đều theo phương nằm ngang, người ta thả một vật rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khí. Nhận xét nào sau đây là sai?

	A. Người quan sát đứng trên mặt đất nhìn thấy quỳ đạo của vật là một phần của Parabol.

B. Người quan sát đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một phần của Parabol.

C. Người quan sát đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là một đường thẳng đứng.

D. Vị trí chạm đất ở ngay phía dưới máy bay theo phương thẳng đứng.
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Trong chuyển động ném ngang, gia tốc của vật tại một vị trí bất kỳ luôn có đặc điểm là hướng theo

A. phương ngang, cùng chiều chuyển động.

B. phương ngang, ngược chiều chuyển động

C. phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên trên.

D. phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

Một phi công lái một máy bay trực thăng đang lên thẳng đứng với vận tốc không đổi v0. Đột nhiên trong khi bốc thẳng lên, phi công làm rơi cây một cây bút ra cửa sổ, bỏ qua sức cản của không khí. Cây bút sẽ:

	A. Cây bút chuyển động sang phương ngang rồi rơi xuống nhanh dần 

B. Hoàn toàn không đi lên nhưng ngay lập tức bắt đầu đi xuống đất.

C. Di chuyển xuống với vận tốc không đổi.

D. Ban đầu bay lên với vận tốc v0, sau đó tốc độ giảm dần và dừng lại và cuối cùng đi xuống với tốc độ tăng dần.
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Một pháo sáng được thả ra từ máy bay đang bay đều theo phương thẳng nằm ngang. Bỏ qua sức cản của không khí, pháo sáng sẽ chuyển động ra sao?

	A. Bay phía sau máy bay trên cùng mặt ngang.

B. Giữ thẳng đứng dưới máy bay

C. Di chuyển phía trước máy bay trên cùng mặt ngang

D. Phụ thuộc vào độ nhanh theo mặt ngang của máy bay.
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Vật A được thả rơi tự do, cùng lúc ném vật B theo phương ngang cùng độ cao h thì:

A. vật A chạm đất trước



B. vật B chạm đất trước

C. vật A chạm đất với vận tốc lớn hơn vật BD. vật B chạm đất với vận tốc lớn hơn vật A

Gia tốc của hòn đá ném thẳng đứng lên sẽ?

A. nhỏ hơn gia tốc của hòn đá ném xuống 
C. giảm dần


B. bằng gia tốc của hòn đá ném xuống

D. bằng 0 khi lên độ cao tối đa

Chọn phát biểu sai cho chuyển động ném ngang.

A. Chuyển động của các hình chiếu Mx , My dọc các trục toạ độ là các chuyển động thành phần.

B. Vận tốc tại mỗi thời điểm là tổng vectơ các vận tốc chuyển động thành phần.

C. Vectơ vận tốc [image: image70.png]]



 tại mỗi điểm trùng với tiếp tuyến quỹ đạo tại điểm đó.

D. Tầm ném xa tỉ lệ với vận tốc ban đầu và độ cao ban đầu.

Chọn phát biểusaicho chuyển động ném ngang.

A. Gia tốc trong chuyển động ném ngang luôn không đổi cả về phương, chiều và độ lớn. Đó chính là gia tốc trọng trường [image: image72.png]]



.

B. Vì gia tốc luôn không đổi nên đó là chuyển động thẳng biến đổi đều.

C. Độ lớn vận tốc tăng dần theo thời gian.

D. Thời gian chuyển động ném ngang bằng thời gian rơi tự do từ cùng độ cao ban đầu.

Chọn câu sai. Từ một máy bay chuyển động đều theo phương nằm ngang, người ta thả một vật rơi xuống đất. Bỏ qua sức cản của không khí.

A. Người đứng trên mặt đất nhìn thấy quỹ đạo của vật là một phần của Parapol.

B. Người đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là 1 phần của Parapol.

C. Người đứng trên máy bay nhìn thấy quỹ đạo của vật là 1 đường thẳng đứng.

D. Khi vật rơi tới đất thì máy bay ở ngay phía trên vật.

Chọn câu sai. Khi 1 vật từ độ cao z, với cùng vận tốc đầu, bay xuống đất theo những đường khác nhau thì 

A. độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau


B. Thời gian rơi bằng nhau

C. Công của trọng lực bằng nhau



C. Gia tốc rơi bằng nhau

Từ một độ cao, ném đồng thời hai vật theo phương ngang với vận tốc khác nhau v1>v2

A. Vật 1 sẽ rơi chạm đất trước vật 2. 
B. vật 1 sẽ rơi xa hơn vật 2. 

C. Cả hai vật chạm đất cùng lúc.
D. Câu B và C đều đúng.

Để tăng tầm xa của vật ném theo phương ngang với sức cản không khí không đáng kể thì biện pháp nào sau đây có hiệu quả nhất?

A. Giảm khối lượng vật ném.
B. Tăng độ cao điểm ném.


C. Giảm độ cao điểm ném.
D. Tăng vận tốc ném.

Trong hình vẽ sau, gia tốc của vật tại đỉnh I có

	A. hướng ngang theo chiều từ H đến I.

B. hướng ngang theo chiều từ I đến H. 

C. hướng thẳng đứng xuống dưới.

D. hướng thẳng đứng lên trên.
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Chọn phát biểu đúng cho chuyển động ném xiên góc α.

A. Có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần: chuyển động thẳng đều dọc trục ngang Ox với vận tốc vocosαvà rơi tự do theo phương thẳng đứng.

B. Chuyển động thành phần dọc trục thẳng đứng có gia tốc không đổi và luôn có dấu âm “ -” chứng tỏ đó là chuyển động chậm dần đều.

C. Chuyển động thành phần dọc trục ngang là chuyển động theo quán tính.

D. Vận tốc chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng Oy lúc đầu dương về sau âm chứng tỏ lúc đầu nhanh dần đều về sau chậm dần đều.

Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu V0 hợp với phương ngang một góc [image: image75.png]


. Tầm bay cao của vật là
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Biểu thức nào sau đây xác định độ cao cực đại mà vật đạt được khi ném xiên vật hợp với phương ngang một góc ( từ mặt đất.
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Tầm xa (L) tính theo phương ngang xác định bằng biểu thức nào sau đây khi ném xiên vật hợp với phương ngang một góc ( từ mặt đất.
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Một vật được ném xiên lên  từ mặt đất với vận tốc v0 và góc ném α thì tầm bay xa có biểu thức nào khi ném xiên vật hợp với phương ngang một góc ( từ mặt đất.
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Vật được bắn lên từ mặt đất có quỹ đạo chuyển động là một parabol như hình. Phát biểu nào dưới đâylà đúng về gia tốc chuyển động của vật

	A. gia tốc của vật ở x bằng gia tốc của vật ở y.


B. gia tốc của vật ở x bé hơn gia tốc của vật ở z.

C. gia tốc của vật ở y bé hơn gia tốc của vật ở x. 


D. gia tốc của vật ở y bé hơn gia tốc của vật ở z.
	[image: image96.png]





 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Lưu ý các công thức và phương pháp giải đã nêu ở mục lí thuyết
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(9.1 SBT) Khi phân tích chuyển động ném ngang của một vật trong trường hợp bỏ qua mọi lực cản, tính chất chuyển động của vật như thế nào theo phương thẳng đứng?

(9.2 SBT)Trong chuyển động ném ngang, độ lớn vectơ vận tốc của vật khi chạm đất lớn hơn, nhỏ hơn hay bằng với độ lớn vectơ vận tốc ban đầu ? Tại sao ?

	(9.5 SBT) Một chiếc máy bay muốn thả hàng tiếp tế cho những người leo núi đang bị cô lập. Máy bay đang bay ở độ cao 235 m so với vị trí đứng của những người leo núi với tốc độ 250 km/h theo phương ngang (Hình 9.4). Máy bay phải thả hàng tiếp tế ở vị trí cách những người leo núi bao xa để họ có thể nhận được hàng ? Lấy g = 9,8 m/s2 và bỏ qua lực cản của không khí.
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(12.4 SBT) Một viên đạn được bắn theo phương nằm ngang từ một khẩu súng đặt ở độ cao 45,0 m so với mặt đất. Vận tốc của viên đạn khi vừa ra khỏi nòng súng có độ lớn là 250 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.

	a) Sau bao lâu thì viên đạn chạm đất?

b) Viên đạn rơi xuống đất cách điểm bắn theo phương nằm ngang bao nhiêu mét?
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c) Ngay trước khi chạm đất, vận tốc của viên đạn có độ lớn bằng bao nhiêu?

Nếu đồng thời ném hai quả bóng giống nhau với những vận tốc bằng nhau theo phương nằm ngang từ hai độ cao h1 và h2 khác nhau (h1 < h2) thì:

a. Quả bóng ném ở độ cao nào chạm đất trước?

b. Quả bóng ném ở độ cao nào có tầm xa lớn hơn?

	(12.6 SBT) Một máy bay đang bay theo phương nằm ngang ở độ cao 100m với vận tốc 720 km/h. Muốn thả một vật trúng mục tiêu trên mặt đất thì phải thả khi máy bay còn cách mục tiêu theo phương nằm ngang là bao nhiêu mét?
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Quãng đường rơi theo phương thẳng đứng và chuyển động theo phương nằm ngang của quả bóng thứ hai trên hình 2.8 được ghi ở bảng 2.3.

Sử dụng số liệu ở bảng 2.3 vẽ đồ thị với trục thẳng đứng là khoảng cách theo phương thẳng đứng, trục nằm ngang là khoảng cách theo phương nằm ngang. Chọn chiều dương hướng thẳng đứng xuống dưới và từ trái sang phải.

Hình dạng đồ thị này giống hình dạng đồ thị nào đã học?

Bảng 2.3.

	Khoảng cách theo phương thẳn đứng (m)
	0
	0,008
	0,031
	0,071
	0,126
	0,196
	0,283
	0,383

	Khoảng cách theo phương ngang (m)
	0
	0,1
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7


Từ một vách đá cao 10 m so với mặt nước biển, một bạn ném ngang một hòn đá nhỏ với tốc độ 5 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 9,81 m/s2 .

a. Lập các phương trình độ dịch chuyển của hòn đá theo hai phương.

b. Xác định tọa độ của hòn đá sau 1 giây.

c. Xác định vị trí và tốc độ của hòn đá ngay trước khi hòn đá chạm mặt nước biển.

Một máy bay đang bay ở độ cao 5 km với tốc độ 500 km/h theo phương ngang thì thả rơi một vật. Hỏi người lái bay phải thả vật cách mục tiêu bao xa theo phương ngang để vật rơi trúng mục tiêu? Lấy g = 9,8 m/s2 .

Một máy bay chở hàng đang bay ngang ở độ cao 490 m với vận tốc 100 m/s thì thả một gói hàng cứu trợ xuống một làng đang bị lũ lụt. Lấy g = 9,8 m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.

a. Sau bao lâu thì gói hàng chạm đất?

b. Tầm xa của gói hàng là bao nhiêu?

c. Xác định vận tốc của gói hàng khi chạm đất.

Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 20 m/s xuống đất,  bỏ qua lực cản của không khí. Cho g = 10m/s2. 

Viết phương trình quỹ đạo của vật. 

Tính khoảng thời gian vật chạm đất.

Tính khoảng cách từ nhà đến vị trí rơi.

Một người đứng ở độ cao 80m ném một vật thì vật phải có vận tốc ban đầu là bao nhiêu để ngay lúc chạm đất có v = 50m/s, bỏ qua lực cản của không khí. 

Viết phương trình quỹ đạo của vật

Tính khoảng thời gian vật chạm đất.

Tính tầm ném xa của vật khi chạm đất.

Từ sân thượng cao 80m một người đã ném một hòn đá theo phương ngang với v0 = 30 m/s. Lấy g = 10 m/s2. 

a. Viết phương trình chuyển động của hòn sỏi theo trục Ox, Oy. 

b. Xác định quỹ đạo của hòn sỏi.

c. Tính vận tốc theo phương Ox và Oy lúc t = 2s

Từ đỉnh một ngọn tháp cao 125m, một quả cầu được ném theo phương ngang với vận tốc đầu 20m/s.

a. Viết phương trình toạ độ của quả cầu. Xác định toạ độ của quả cầu sau khi ném 2s.

b. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu. Quỹ đạo này là đường gì?

c. Quả cầu chạm đất ở vị trí nào? Vận tốc khi chạm đất là bao nhiêu?
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Một người đang chơi ở đỉnh tòa nhà cao 45m cầm một vật có khối lượng m ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu là 20m/s xuống đất, bỏ qua lực cản của không khí. Cho Lấy g = 10 m/s2. Gọi M là điểm bất kỳ trên quỹ đạo rơi của vật mà tại đó vec tơ vận tốc hợp với phương thẳng đứng một góc ( = 600. Tính độ cao của vật khi đó?

Một quả cầu được ném theo phương ngang từ độ cao 80m. Sau khi chuyển động 3s, vận tốc quả cầu hợp với phương ngang một góc 450. 

a. Tính vận tốc ban đầu của quả cầu.

b. Thời gian chuyển động của vật, vị trí tiếp đất, vận tốc của vật là  bao nhiêu khi tiếp đất?

(12.5 SBT) Một vật được ném theo phương nằm ngang từ độ cao 4,9 m có tầm xa trên mặt đất L = 5 m. Lấy g = 9,8 m/s2.

a) Tính vận tốc ban đầu.

b) Viết phương trình chuyển động và vẽ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian.

c) Xác định vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất.
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(12.3 SBT) Một vật được ném từ độ cao H với vận tốc ban đầu v0 theo phương nằm ngang. Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì tầm xa L

A. tăng 4 lần khi v0 tăng 2 lần.
B. tăng 2 lần khi H tăng 2 lần.

C. giảm 2 lần khi H giảm 4 lần.
D. giảm 2 lần khi v0 giảm 4 lần.

(9.4 SBT) Một diễn viên đóng thế phải thực hiện một pha hành động khi điều khiển chiếc mô tô nhảy khỏi vách đá cao 50m. Xe máy phải rời khỏi vách đá với tốc độ bao nhiêu để tiếp đất tại vị trí cách chân vách đá 90m. Lấy [image: image109.png]0 =980/07



 bỏ qua lực cản của không khí và xem chuyển động của mô tô khi rời vách đá là chuyển động ném ngang.

A.[image: image111.png]O, = 11,70/LC.








B. [image: image113.png]O, = 28,20/L.




C.[image: image115.png]Do = 56,30/L.








D. [image: image117.png]O = 23,30/L.




(12.8 SBT) Hai vật được đồng thời ném từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu vẽ như hình vẽ. Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì

	A. vật 1 chạm đất trước.

B. hai vật chạm đất cùng một lúc.

C. hai vật có tầm bay cao như nhau.

D. vật 1 có tầm bay cao hơn.
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(12.9 SBT) Hai vật được đồng thời ném từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu như Hình vẽ. Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì câu nào sau đây không đúng?

	A. Hai vật chạm đất cùng một lúc.

B. Hai vật cùng có tầm bay xa.

C. Vật 2 có tầm bay xa lớn hơn.

D. Hai vật có cùng tầm bay cao.
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Một vật được ném ngang với vận tốc v0 = 30m/s, ở độ cao h = 80m. Lấy g = 10m/s2. Tầm bay xa và vận tốc của vật khi chạm đất là

A. S = 120m; v = 50m/s.

B. S = 50m; v = 120m/s.

C. S = 120m; v = 70m/s.

D. S = 120m; v = 10m/s.

	Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,5m theo phương ngang. Lấy g = 10m/s2.

I. Tìm thời gian rơi của bi:


A. 0,35s

B. 0,25s

C. 0,125s

D. 0,5s.

II. Tốc độ của viên bi lúc rời khỏi bàn:
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A. 4,28m/s  

B. 3m/s.  

C. 12m/s  

D. 6m/s

Một vật được ném theo phương ngang ở độ cao 20m phải có vận tốc đầu là bao nhiêu để khi sắp chạm đất vận tốc của nó bằng 25m/s. Lấy g = 10m/s2 và bỏ qua sức cản của không khí.


A. 15m/s.

B. 12m/s

C. 10m/s

D. 9m/s

Ném một vật theo phương ngang ở độ cao h = 78,4m. Lấy g = 9,8m/s2. Thời gian chuyển động của vật là:

A. 16s

B. 4s

C. 0,25s       D. không biết được vì không biết vận tốc đầu

Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9m, vận tốc ban đầu vo​. Vật bay xa 18m, lấy g = 10m/s2. Tính vo? 

A. 3,16m/s                B. 10m/s               C. 13,4m/s              D. 19m/s

Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc [image: image122.png]


 từ độ cao h so với mặt đất. Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho gốc O trùng với vị trí ném, Ox theo phương vận tốc ban đầu, Oy hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc thời gian là lúc ném. Độ lớn vận tốc của vật tại thời điểm t xác định bằng biểu thức:

A. v = v0 + gt
B. v =[image: image124.png]vi+ 0202




C. v = [image: image126.png]Jvo+ 00




D. v = gt

Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bên hình chữ nhật nằm ngang cao 1,25m. Khi ra khỏi mép, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn 1,50m (theo phương ngang). Lấy g=10m/s2. Thời gian chuyển động và tốc độ của bi lúc rời bàn?  

A. 0,35s; 4,28m/s   
B. 0,125s; 12m/s   
C. 0,5s; 3m/s   
D. 0,25s; 6m/s  

Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0  = 25m/s và rơi xuống đất sau t = 3s. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy g = 9,8m/s2. Hỏi quả bóng đã được ném từ độ cao nào và tầm bay xa của quả bóng là bao nhiêu?

A. 49m; 72m.
B. 45m; 75m.
C. 44,1m; 75m.
D. 50m; 75m.

Một vật được ném ngang từ độ cao z = 9m. Vận tốc ban đầu v0. Vật bay xa 18m. Tính v0, cho g = 10m/s2.

A. 10m/s.   
B. 20m/s.      
C. 13,4m/s.        
D. 3,18m/s.

Một máy bay, bay với vận tốc không đổi v0 theo phương ngang ở độ cao h so với mặt đất và thả rơi một vật. Nếu h = 3000m; v0 = 100 m/s. Hãy xác định thời gian rơi và tầm ném xa của vật.

	A. t = 24,7 s; L = 2470 m

B. t = 2,47 s; L = 2470 m


C. t = 24,7 s; L = 247 m


D. t = 2,47 s; L = 247 m
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Một máy bay, bay với vận tốc không đổi v0 theo phương ngang ở độ cao h so với mặt đất và thả rơi một vật. Khi h = 1500m. Xác định v0 để quãng đường mà vật đi được theo phương ngang kể từ lúc thả ra cho đến khi chạm đất bằng 2000m. Lấy g = 9,8 m/s2.

A. v0 = 114,33 m/s
B. 200m/s.      
C. 113,4m/s.        
D. 318m/s.

Một viên bi được ném theo phương ngang với vận tốc 2 m/s từ độ cao 5 m so với mặt đất. Lấy g = 10 m/s2. Tầm ném xa của viên bi là

A. 2,82 m.  
B. 1 m.  
C. 1,41 m.  
D. 2 m.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Ném vật theo phương ngang từ đỉnh dốc nghiêng góc 30° với phương ngang. Lấy g = 10 m/s2. Nếu vận tốc ném là 10m/s, vật rơi ở một điểm trên dốc, tính khoảng cách từ điểm ném đến điểm rơi.
	[image: image129.png]





A. 13,33 m
B. 4,28 m

C. 84 m

D. 42,5 m

Một vật được ném theo phương nằm ngang từ độ cao 80 m. Sau 3s vận tốc của vật hợp với phương nằm ngang góc 45°. Hỏi vật chạm đất lúc nào? Lấy g = 10 m/s2

A. 4s.
B. 4,5s
C. 9s.
D. [image: image131.png]


s.

Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0= 30m/s ở độ cao h = 80m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí lấy g=10m/s2.Phương trình nào sau đây là phương trình quỹ đạo của vật?

A. y=x2/90

B. y=x2/120


C. y= x2/180

D. Một đáp án khác.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Lưu ý các công thức và phương pháp giải đã nêu ở mục lí thuyết

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	(9.3 SBT) Khi dùng vòi nước tưới cây, để các tia nước phun ra xa, người ta thường điều chỉnh sao cho hướng của vòi xiên một góc nào đó với phương ngang (Hình 9.2). Trong trường hợp lí tưởng (bỏ qua mọi lực cản), góc hợp giữa vòi và phương ngang phải bằng bao nhiêu để các tia nước phun ra xa nhất?
	[image: image136.png]Hinh 9.2. Voi nudc dirac diéu chinh xién géc so véi phuong ngang





	(9.4 SBT) Một người ngồi trong chiếc xe đang chuyển động sang phải với tốc độ không đổi như hình 9.3. Người này ném một quả táo thẳng đứng lên trên trong khi chiếc xe tiếp tục di chuyển với tốc độ không đổi. Nếu bỏ qua lực cản không khí, liệu quả táo sẽ rơi về lại tay người ném sau khi chuyển động lên không trung hay không, hay rơi về phía trước hoặc phía sau của xe ? Giải thích tại sao.
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(12.10 SBT) Một vật được ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu có độ lớn v0 = 50m/s. Khi lên tới điểm cao nhất, vận tốc của vật có độ lớn là 40m/s. Bỏ qua sức cản của không khí, lấy g = 10 m/s2.

a) Xác định góc ném (.

b) Vẽ quỹ đạo chuyển động của vật.

c) Tính tầm cao và tầm xa của vật.

(12.12 SBT) Một diễn viên biểu diễn mô tô bay đang phóng xe trên mặt dốc nằm nghiêng 300 để bay qua các ô tô như trong hình 12.3. Biết vận tốc của xe mô tô khi rời khỏi đỉnh dốc là 14 m/s. Chiều cao của ô tô bằng chiều cao của dốc, chiều dài của ô tô là 3,2 m. Lấy g = 10 m/s2.

	a) Tính thời gian từ khi xe rời đỉnh dốc tới khi đạt độ cao cực đại.

b) Mô tô có thể bay qua được nhiều nhất là bao nhiêu ô tô.
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Từ mặt đất một quả cầu được ném theo phương hướng lên hợp với phương  ngang một góc 600 với vận tốc 20m/s. 

a. Viết phương trình quỹ đạo của quả cầu. 

b. Tính độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất và thời gian vật bay trong không khí?

c. Tầm bay xa của vật, vận tốc của vật khi chạm đất lần lượt là

d. Xác định tọa độ và vận tốc của quả cầu lúc 2s

Từ mặt đất một vật được ném xiên lệch với phương ngang một góc [image: image140.png]0 = 45°



 với vận tốc ban đầu là [image: image142.png]200/0



. Lấy [image: image144.png]0o =100/0%



. 

a. Viết phương trình chuyển động của vật.

b. Tính độ cao mà vật có thể lên tới?

Người ta bắn một viên bi với vận tốc ban đầu 4 m/s theo phương xiên 450 so với phương nằm ngang. Coi sức cản của không khí là không đáng kể.

a. Tính vận tốc của viên bi theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng tại các thời điểm: bắt đầu bắn, sau 0,1 s và sau 0,2 s.

b. Viên bi đạt tầm cao H vào lúc nào? 

c. Tính tầm cao H.

d. Xác định thời gian, vận tốc viên bi khi chạm sàn? Tính tầm xa L của viên bi?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



(12.11 SBT) Một cầu thủ bóng rổ cao 2 m đứng cách xa rổ 10 m theo phương nằm ngang để tập ném bóng vào rổ. Biết miệng rổ ở độ cao 3,05 m. Hỏi người đó phải ném bóng từ độ cao ngang đầu với vận tốc theo phương 45o có độ lớn bao nhiêu để bóng đi vào rổ? Lấy g = 9,8 m/s2.

Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương  nằm ngang một góc 450.  Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. 

a. Viết phương trình quỹ đạo của vật?Quỹ đạo của vật có dạng là đường gì?

b. Tính độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất và thời gian vật bay trong không khí?

c. Tính tầm bay xa của vật, vận tốc của vật khi chạm đất?

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Khi đẩy tạ, muốn quả tạ bay xa nhất thì người vận động viên phải ném tạ hợp với phương ngang một góc


A. 300



B. 450



C. 600



D. 900
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Chọn câu sai. Một vật được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v0, góc ném có thể thay đổi được

Khi góc ném ( = 450 thì tầm bay xa của vật đạt cực đại.

Khi góc ném ( = 900 thì tầm bay cao của vật đạt cực đại.

Khi góc ném ( = 450 thì tầm bay cao của vật đạt cực đại.

Khi góc ném ( = 900 thì tầm xa của vật bằng không.

Một vật được ném lên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s và góc ném ( = 600. Lấy g = 10m/s2. Tầm xa và tầm bay cao của vật là

A. L = 8,66m; H = 3,75m.


B. L = 3,75m; H = 8,66m.

C. L = 3,75m; H = 4,33m.


D. L = 4,33m; H = 3,75m.

Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 450. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Tầm bay xa của vật, vận tốc của vật khi chạm đất lần lượt là

A. 35,2m, 6,5m/s 

B. 66,89m, 36,5m/s 


C. 33,29m, 30,5m/s 

D. 65,89m, 20,5m/s

Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương hợp với phương ngang góc 300. Cho g = 10 m/s2, vật đạt đến độ cao cực đại là

A. 22,5 m. 
B. 45 m. 
C. 1,25 m. 
D. 60 m.

Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương họp với phương ngang góc 300. Cho g = 10 m/s2, tính tầm bay xa của vật

A. 8,66 m. 
B. 4,33 m. 
C. 5 m. 
D. 10 m.

Một quả banh được người chơi gôn đánh đi với vận tốc ban đầu là v0( 40m/s hợp với phương ngang 1 góc ( = 450. Quả banh bay về hướng hồ cách đó 100m, hồ rộng 50m. Lấy g ( 10m/s2. Quả banh rơi xuống đất tại chỗ:

A. Trước hồ 

B. Trong hồ 


C. Qua khỏi hồ 

D. Tại phía sau sát hồ

Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném (α = 300 so với mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 m/s2. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200 m. Thời gian hòn đá rơi là

A. 24,5 s. 
B. 19,2 s. 
C. 14,6 s. 
D. 32,8 s.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Một vật được ném từ một điểm M ở độ cao h = 45 m với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s lên trên theo phương hợp với phương nằm ngang một góc 450. Lấy g = 10 m/s2, bỏ qua lực cản của không khí. Quỹ đạo của vật, độ cao cực đại vật đạt được so với mặt đất và thời gian vật bay trong không khí lần lượt là:

A. Quỹ đạo là 1 parabol, 55m, 3,73s 
B. Quỹ đạo là 1 parabol, 55m, 4,73s

C. Quỹ đạo là 1 parabol, 65m, 1,73s 
D. Quỹ đạo là 1 parabol, 35m, 2,73s

Một vật được ném từ độ cao 10 m so với mặt đất với góc ném α = 600 so với mặt phẳng ngang. Vật rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 100 m. Vận tốc của vật khi ném là

A. 33 m/s. 
B. 50 m/s. 
C. 18m/s. 
D. 27 m/s.

Chuyển động ném xiên:





2





Bài tập ôn lí thuyết








II





A





BÀI TẬP TỰ ĐIỀN KHUYẾT





B





BÀI TẬP NỐI CÂU





Phương trình chuyển động ném ngang theo phương Ox





Chuyển động ném ngang có quỹ đạo





Chuyển động ném xiên vận tốc theo phương Ox





Hình chiếu chuyển động lên phương thẳng đứng





Chuyển động ném xiên có tọa độ theo phương Ox





Quỹ đạo chuyển động của vật ném xiên





là một parabol.





x = v0t





x = (v0cosα)t





vx = v0cosα





là rơi tự do





là một nhánh parabol
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BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM





Nhận biết





Thông hiểu





Bài tập phân dạng
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Dạng





1





Chuyển động ném ngang





A





PHƯƠNG PHÁP GIẢI





B





BÀI TẬP TỰ LUẬN





Vận dụng





Vận dụng cao





C





BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM





Vận dụng





Vận dụng cao





Dạng





2





Chuyển động ném xiên





A





PHƯƠNG PHÁP GIẢI





B





BÀI TẬP TỰ LUẬN





Vận dụng





Vận dụng cao





C





BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM





Vận dụng





Vận dụng cao
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